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Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính.
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Câu 2 (2.0 điểm). 
1) Tìm số tự nhiên x, biết.
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2) Viết số 2013 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10, viết số 20112013 dưới dạng tổng các lũy thừa của 100. 

Câu 3 (2.0 điểm). 

1) Dùng ba trong 4 số 0, 2, 3, 4 ghép thành các số có 3 chữ số chia hết cho 9. 
          2) Tìm chữ số a để 
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 chia hết cho cả 3 và 5.
Câu 4 (2.0 điểm). Trên một đường thẳng vẽ 3 điểm A, B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
Câu 5 (2.0 điểm).  

1) Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp: a, a + 1 và a + 2 chia hết cho 3.


2) Tìm cặp số tự nhiên a và b biết ước chung lớn nhất của chúng bằng 4 và tổng của chúng bằng 36. 
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	1) A = 2013: 3 - 71 = 671 - 71 

= 600
	0,25

0,25

	
	Nếu viết luôn kết quả thì cho 0,25 điểm
	

	
	2) B = 45. 269 - 69.45 = 45.(269 - 69) 
	0,25

	
	= 45. 200 = 9000

Nếu viết luôn kết quả thì cho 0,25 điểm
	0,25

	
	3) C = 75 : 73 - 35 : 33 = 72 - 32 
	0,25

	
	= 49 - 9 = 40

Nếu viết luôn kết quả thì cho 0,25 điểm
	0,25

	
	4) D = 200 - [159 - (7- 4)2] = 200 - [159 - 32] 
	0,25

	
	= 200 - [159 - 9] = 200 - 150 = 50

Nếu viết luôn kết quả thì cho 0,25 điểm
	0,25

	Câu 2

(2 điểm)
	1- a)  32x = 18 ( 9x = 18 
	0,25

	
	          ( x = 18 : 9 ( x = 2

Nếu viết luôn kết quả thì cho 0,25 điểm
	0,25

	
	1- b) Do 120 
[image: image10.wmf]M

 x, 140 
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 x và x < 15 nên x ( ƯC(120; 140) và x < 15
Mà ta có: 120 = 23. 3. 5; 140 = 22. 5. 7

                ƯCLN(120; 140) = 22. 5 = 20 HS viết luôn ƯCLN = 20 vẫn cho 0,25 điểm
	0,25

	
	                ( ƯC( 120; 140) = Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}
Khi đó x ( {1; 2; 4; 5; 10}
	0,25

	
	2) 2013 = 2.103 + 101 + 3. 100 
	0,50

	
	20112013 = 20. 1003 + 11. 1002 + 20. 1001 + 13. 1000
	0,50

	Câu 3

(2 điểm)
	1) Nhận xét: Từ ba trong bốn số  0, 2, 3, 4 có tổng ba số  2 + 3 + 4 = 9 
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 9. Do đó ta 
	0,50

	
	ghép được các số có 3 chữ số chia hết cho 9 là: 234; 243; 324; 342; 423; 432

Học sinh viết luôn kết quả vẫn cho điểm tối đa (1 điểm)

Viết thiếu hoặc viết sai 1 số trừ 0,25 điểm
	0,50

	
	2) Để 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image14.wmf]M

 5 ( a ( {0; 5}

- Nếu a = 0, ta có số 360. Nhận thấy 3 + 6 + 0 = 9 
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 3 nên 360 
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 3 (Thỏa mãn)

- Nếu a = 5, ta có số 365. Nhận thấy 3 + 6 + 5 = 14 
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3 nên 365 
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 3 (Không thỏa mãn)
	0,50



	
	Vậy để 
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 chia hết cho cả 3 và 5 thì a = 0

Nếu lập luận đúng cho 0,25 điểm, nếu không lập luận mà ghi luôn kq cho 0,5 điểm
	0,50

	Câu 4

(2 điểm)
	1) Trường hợp 1: Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm A
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	0,50



	
	Khi đó, trên tia AC có AB < AC (2cm < 4cm) nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C

do đó AC = AB + BC  (  BC = AC - AB  ( BC = 4 - 2 = 2 (cm)
	0,50

	
	2) Trường hợp 2: Điểm B và điểm C nằm khác phía đối với điểm A

[image: image21.emf]A

B

C


	0,50



	
	Khi đó điểm A nằm giữa hai điểm B và C nên ta có BC = AB + AC

( BC = 2 + 4 = 6 (cm)
	0,50

	Câu 5

(2 điểm)
	1) Ta có tổng = a + (a + 1) + (a + 2) = 
	0,50

	
	3a + 3 = 3.(a + 1) 
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 3 Vậy tổng của ba số tự nhiên liên tiếp a, a + 1, a + 2 chia hết cho 3
	0,50

	
	2) Vì ƯCLN(a, b) = 4, ta đặt a = 4m, b = 4n, với (m,n) = 1
	0,25

	
	Mà a + b = 36 ( 4m + 4n = 36 ( 4.(m+n) = 36 ( m + n = 9
	0,25

	
	Do m + n = 9 và (m, n) = 1 nên (m,n) = (1; 8), (2; 7); (4; 5); (5; 4); (7; 2), (8; 1).
	0,25

	
	Vậy (a, b) = (4; 32), (8; 28), (16; 20), (20; 16), (28; 8), (32; 4)
	0,25
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